
Mẫu 01:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

(Kèm theo Tờ trình số: 4947/TTr-UBND, ngày  08/10/2026 của UBND xã Na Sang)                                              

 

 1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Na Sang. 

 2.  Địa chỉ: Bản Hồ Chim 1, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. 

 3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

 - Các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần sáng từ 7h - 11h30, chiều 13h30 - 17h00.  

 - Các ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ và ngoài giờ thường trực cấp cứu: 24/24h. 

 4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng kí 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng kí 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

 

1 
Trần Thị Bình 

0001237/Đ

B-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại tuyến y tế 

cơ sở 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Phụ trách, 

Điểm Trạm 

Y tế Na 

Sang 

0 

2 Nguyễn Thế Hà 

000610/ĐB-

CCHN 

 

Theo quy định 

tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Phụ trách, 

Trạm Y tế 

xã Na Sang 

0 

3 
Quàng Thị 

Chung 

002995/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

điều 9, Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội Vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Trạm Y tế  

xã Na Sang 
0 

4 Hồ A Chía 
003453/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Trạm Y tế  

xã Na Sang 
0 

5 Mai văn Chiến 
003005/ĐB-

CCHN 

Xử trí xơ cấp cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chưa bệnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Trạm Y tế  

xã Na Sang 
0 



2 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng kí 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng kí 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

thông thường 

6 
Phạm Văn Thảo 

 

003008/ĐB-

CCHN 

Xử trí cứu ban đầu, 

khám bệnh, chưa 

bệnh thông thường 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Trạm Y tế  

xã Na Sang 
0 

7 Đoàn Viết Chiều 
003551/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Trạm Y tế  

xã Na Sang 
0 

8 
Đặng Thị Lan 

Oanh 

942-CCHN-

D-SYT-ĐB 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy 

thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Trạm Y tế  

xã Na Sang 
0 

9 Hồ A Hạng 
002887/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

điều 6 thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của bộ 

y tế , bộ nội vụ 

(chứng chỉ này thay 

cho chứng chỉ số 

002887/ĐB-CCHN 

cấp 26/06/2019) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Trạm Y tế  

xã Na Sang 
0 

10 Trần Văn Mẫn 

000621/ĐB-

CCHN 

0000253/Đ

B-CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội, Y 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Na 

Sang 

0 

11 Lưu Thị Thu 
003004/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Na 

Sang 

0 

12 Lò Thị Thiên 

0001244/Đ

B-CCHN 

 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Na 

Sang 

0 

13 Lò Thị Xan 
0001242/Đ

B-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại tuyến y tế 

cơ sở 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Na 

Sang 

0 

14 
Hoàng Thị 

Thanh Huyền 

706/CCHN-

D-SYT-ĐB 
Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Na 

Sang 

0 

15 
Lê Phương 

Dung 

706/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc 

trạm y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Na 

Sang 

0 



3 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 
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tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

16 Lò Thị Mai 

001564/ĐB-

CCHN 

 

Khám chữa bệnh đa 

khoa tại tuyến y tế 

cơ sở 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Sa 

Lông 

0 

17 Lưu Thị Hằng 
0002031/Đ

B-CCHN 

Khám chữa bệnh hệ 

ngoại, sản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Sa 

Lông 

0 

18 Lê Minh Tuấn 
002596/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Phụ trách 

Điểm trạm 

y tế Sa 

Lông 

0 

19 
Trần Thị Ngọc 

 

003003/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

điều 6, thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015của bộ y 

tế. Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Sa 

Lông 

0 

20 
Đặng Thị 

Phương 

002913/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

điều 6, thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015của bộ y 

tế. Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Sa 

Lông 

0 

21 Lê Văn Dương 
002979/ĐB-

CCHN 

Xử trí xơ cấp cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chưa bệnh 

thông thường 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng: 7h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Điểm trạm 

Y tế Sa 

Lông 

0 
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